
THỨ TIẾT 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10C1 10C2 10C3

1 Sinh học - HàS Ngữ văn - Thảo GDTC - NgọcTD Ngoại ngữ - Ly Tin học - Hoàng HDTNHN - CườngL Vật lý - Hợp Ngoại ngữ - Trang NDGDCĐP - Vy Ngoại ngữ - Tiến

2 NDGDCĐP - HàS Ngoại ngữ - Hảo Sinh học - Châu Ngữ văn - Ng.Thanh Ngoại ngữ - GiangAV Vật lý - CườngL Toán học - Ngân GDKTPL - Ngà Toán học - HoaT GDTC - CườngTD

3 Ngoại ngữ - Thuỷ Toán học - TrườngT Ngoại ngữ - SơnAV Ngữ văn - Ng.Thanh Toán học - Thịnh Hoá học - ThanhA Toán học - Ngân Ngữ văn - T.Dương Toán học - HoaT Sinh học - Phát

4 Tin học - Thoa Hoá học - ThanhA Hoá học - MaiH Vật lý - TrườngL Toán học - Thịnh Ngữ văn - Ng.Thanh Hoá học - HoaH Lịch sử - Hương + GDTC - CườngTD Toán học - Ngân

5

1 HDTNHN - TrườngL Vật lý - MaiL Vật lý - Hợp Toán học - DũngT Hoá học - CườngH GDTC - NgọcTD Ngoại ngữ - Thuỷ Ngữ văn - T.Dương Ngữ văn - Thảo Tin học - Trà

2 Ngoại ngữ - Thuỷ Ngữ văn - Thảo Hoá học - MaiH GDTC - NgọcTD Lịch sử - Hương + Ngoại ngữ - Dũng Toán học - Ngân Ngữ văn - T.Dương Địa lý - Nhung Ngoại ngữ - Tiến

3 Tin học - Thoa Ngữ văn - Thảo Ngữ văn - HằngA Vật lý - TrườngL Vật lý - Nghĩa Lịch sử - Mỹ GDTC - NgọcTD Toán học - DũngT Công nghệ - Hưng.CN Ngữ văn - Ng.Thanh

4 Vật lý - TrườngL Công nghệ - CườngCN Ngữ văn - HằngA Ngoại ngữ - Ly Ngữ văn - T.Dương NDGDCĐP - Yến Vật lý - Hợp Toán học - DũngT Ngoại ngữ - SơnAV Ngữ văn - Ng.Thanh

5 Lịch sử - Mỹ Ngoại ngữ - Hảo Toán học - NgọcT Hoá học - MaiH Ngữ văn - T.Dương Công nghệ - Hưng.CN Hoá học - HoaH Địa lý - Nhung GDKTPL - Ngà Địa lý - Lợi

1 Hoá học - ThanhA Sinh học - HàS Ngoại ngữ - SơnAV Vật lý - TrườngL Hoá học - CườngH Sinh học - Thái Ngoại ngữ - Thuỷ HDTNHN - NgọcT Ngữ văn - Thảo Ngữ văn - Ng.Thanh

2 Vật lý - TrườngL Lịch sử - Mỹ Tin học - Thoa NDGDCĐP - HàS HDTNHN - GiangAV Hoá học - ThanhA HDTNHN - Thuỷ Tin học - Trà Ngữ văn - Thảo GDTC - CườngTD

3 Toán học - NgọcT Hoá học - ThanhA Ngữ văn - HằngA HDTNHN - Ly Tin học - Hoàng Ngữ văn - Ng.Thanh Ngữ văn - Thảo GDTC - CườngTD Công nghệ - Hưng.CN Địa lý - Lợi

4 Toán học - NgọcT Vật lý - MaiL Sinh học - Châu Ngoại ngữ - Ly Ngoại ngữ - GiangAV Ngữ văn - Ng.Thanh Lịch sử - Mỹ Công nghệ - CườngCN Ngoại ngữ - SơnAV GDKTPL - Ngà

5

1 Ngữ văn - T.Dương HDTNHN - Ngân Toán học - NgọcT Sinh học - HàS NDGDCĐP - Yến Toán học - HoaT Tin học - Tuyết Toán học - DũngT HDTNHN - Tiến NDGDCĐP - Vy

2 Ngữ văn - T.Dương Công nghệ - CườngCN Toán học - NgọcT Toán học - DũngT GDTC - NgọcTD Toán học - HoaT Vật lý - Hợp NDGDCĐP - Thái Tin học - Hoàng HDTNHN - Thoa

3 Sinh học - HàS GDTC - NgọcTD Vật lý - Hợp Công nghệ - CườngCN Sinh học - Thái Vật lý - CườngL Sinh học - Vy Ngoại ngữ - Trang Toán học - HoaT Toán học - Ngân

1 Toán học - NgọcT NDGDCĐP - Yến HDTNHN - SơnAV GDTC - NgọcTD Ngữ văn - T.Dương Công nghệ - Hưng.CN Tin học - Tuyết Toán học - DũngT Địa lý - Nhung Toán học - Ngân

2 Toán học - NgọcT Ngoại ngữ - Hảo Tin học - Thoa Ngữ văn - Ng.Thanh Toán học - Thịnh Hoá học - ThanhA GDTC - NgọcTD Ngoại ngữ - Trang GDTC - CườngTD Toán học - Ngân

3 GDTC - NgọcTD Hoá học - ThanhA Toán học - NgọcT Lịch sử - Hương + Ngoại ngữ - GiangAV Ngoại ngữ - Dũng Sinh học - Vy Địa lý - Nhung Tin học - Hoàng Ngữ văn - Ng.Thanh

4 Hoá học - ThanhA Toán học - TrườngT Lịch sử - Mỹ Công nghệ - CườngCN Vật lý - Nghĩa GDTC - NgọcTD Toán học - Ngân Ngữ văn - T.Dương Ngoại ngữ - SơnAV Tin học - Trà

5 Ngữ văn - T.Dương Toán học - TrườngT Ngoại ngữ - SơnAV Hoá học - MaiH Sinh học - Thái Ngoại ngữ - HoaNN Ngoại ngữ - Thuỷ Công nghệ - CườngCN Lịch sử - Hương + Lịch sử - Mỹ

1 Ngoại ngữ - Thuỷ GDTC - NgọcTD Vật lý - Hợp Toán học - DũngT Toán học - Thịnh Sinh học - Thái Ngữ văn - Thảo GDTC - CườngTD GDKTPL - Ngà Ngoại ngữ - Tiến

2 Hoá học - ThanhA Toán học - TrườngT GDTC - NgọcTD Toán học - DũngT Vật lý - Nghĩa Vật lý - CườngL Ngữ văn - Thảo GDKTPL - Ngà Toán học - HoaT Sinh học - Phát

3 GDTC - NgọcTD Sinh học - HàS NDGDCĐP - Nhâm Hoá học - MaiH Hoá học - CườngH Toán học - HoaT NDGDCĐP - Thái Địa lý - Nhung Ngữ văn - Thảo GDKTPL - Ngà

4 Vật lý - TrườngL Vật lý - MaiL Hoá học - MaiH Sinh học - HàS GDTC - NgọcTD Toán học - HoaT Hoá học - HoaH Tin học - Trà Địa lý - Nhung Địa lý - Lợi

5 Sinh hoạt - TrườngL Sinh hoạt - ThanhA Sinh hoạt - Hợp Sinh hoạt - HàS Sinh hoạt - Thịnh Sinh hoạt - CườngL Sinh hoạt - HoaH Sinh hoạt - DũngT Sinh hoạt - Thảo Sinh hoạt - Trà
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10C4 10C5 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11C1 11C2 11C3

GDKTPL - Ngà Ngoại ngữ - Thuỷ GDTC - HiềnTD Ngoại ngữ - HoaNN Ngoại ngữ - Danh Vật lý - PhươngL Lịch sử - Hương + Hoá học - MaiH Toán học - C.Trung Ngữ văn - HằngB Ngữ văn - H.Thương

Toán học - Thịnh GDTC - NgọcTD Sinh học - Thái Tin học - Trà Sinh học - Vy Tin học - Toàn Ngoại ngữ - Danh Vật lý - PhươngL Toán học - C.Trung Ngữ văn - HằngB Vật lý - TrườngL

Ngoại ngữ - Ly Công nghệ - Hưng.CN Toán học - DũngT Hoá học - ĐứcH Ngữ văn - HằngA Ngữ văn - H.Thương Hoá học - MaiH GDTC - HiềnTD Vật lý - HàL Tin học - Thoa Tin học - Toàn

Sinh học - Phát GDKTPL - Ngà Toán học - DũngT Toán học - C.Trung Ngữ văn - HằngA Toán học - NgọcT Công nghệ - CườngCN Ngữ văn - Hồng GDTC - HiềnTD GDKTPL - HằngCD Ngoại ngữ - Danh

Toán học - Thịnh Địa lý - Lợi Lịch sử - Hương + Vật lý - HàL Ngữ văn - HằngA NDGDCĐP - Ng.Thanh Toán học - D.Hùng Lịch sử - HoaS Ngữ văn - GiangV Ngữ văn - HằngB NDGDCĐP - H.Thương

Toán học - Thịnh Ngữ văn - H.Thương NDGDCĐP - Ng.Thanh Hoá học - ĐứcH Hoá học - CườngH HDTNHN - TrườngL Toán học - D.Hùng Công nghệ - Hưng.CN Ngữ văn - GiangV Vật lý - MaiL GDTC - Minh

Địa lý - Nhung Toán học - Ngân Ngoại ngữ - Lệ Lịch sử - An Vật lý - MaiL Toán học - NgọcT Ngoại ngữ - Danh Ngoại ngữ - HoaNN Lịch sử - HoaS Toán học - Thịnh Ngữ văn - H.Thương

Lịch sử - Mỹ Toán học - Ngân Hoá học - CườngH Toán học - C.Trung Lịch sử - An Toán học - NgọcT Hoá học - MaiH Toán học - HoaT Vật lý - HàL Tin học - Thoa Toán học - TrườngT

Ngữ văn - HằngA Ngoại ngữ - Thuỷ Vật lý - Hợp Ngoại ngữ - HoaNN Ngoại ngữ - Danh Tin học - Toàn NDGDCĐP - GiangV Toán học - HoaT Ngoại ngữ - Lệ Lịch sử - HoaS Toán học - TrườngT

GDTC - CườngTD Lịch sử - Mỹ Ngữ văn - HằngB HDTNHN - HoaNN Tin học - Trà GDTC - HiềnTD Vật lý - Sâm Vật lý - PhươngL NDGDCĐP - GiangV Vật lý - MaiL Lịch sử - Huê

Tin học - Tuyết GDKTPL - Ngà Sinh học - Thái NDGDCĐP - GiangV Hoá học - CườngH Vật lý - PhươngL Công nghệ - CườngCN Ngoại ngữ - HoaNN Lịch sử - HoaS GDTC - HiềnTD GDTC - Minh

GDKTPL - Ngà Ngoại ngữ - Thuỷ GDTC - HiềnTD Tin học - Trà Vật lý - MaiL Ngoại ngữ - GiangAV Ngoại ngữ - Danh Toán học - HoaT Toán học - C.Trung Lịch sử - HoaS Tin học - Toàn

Địa lý - Nhung Địa lý - Lợi Tin học - Trà Sinh học - Thái NDGDCĐP - HằngA Hoá học - CườngH HDTNHN - Danh Toán học - HoaT Toán học - C.Trung Ngoại ngữ - Thuỷ Vật lý - TrườngL

Ngữ văn - HằngA GDTC - NgọcTD Vật lý - Hợp Vật lý - HàL Toán học - TrườngT Ngữ văn - H.Thương GDTC - HiềnTD HDTNHN - HoaNN Địa lý - Luận Ngữ văn - HằngB Địa lý - CườngĐ

HDTNHN - Ly Toán học - Ngân Ngoại ngữ - Lệ GDTC - HiềnTD Toán học - TrườngT Ngữ văn - H.Thương Sinh học - Vy Hoá học - MaiH Ngữ văn - GiangV GDKTPL - HằngCD Ngoại ngữ - Danh

Ngoại ngữ - Ly Tin học - Hoàng Toán học - DũngT Ngoại ngữ - HoaNN Ngoại ngữ - Danh Toán học - NgọcT Ngữ văn - GiangV GDTC - HiềnTD Tin học - Thoa Địa lý - Luận Toán học - TrườngT

Toán học - Thịnh NDGDCĐP - Nhâm Ngữ văn - HằngB GDTC - HiềnTD Toán học - TrườngT Sinh học - Vy Ngữ văn - GiangV Ngoại ngữ - HoaNN Ngoại ngữ - Lệ NDGDCĐP - Ng.Thanh GDKTPL - HằngCD

Tin học - Tuyết Ngữ văn - H.Thương Ngữ văn - HằngB Hoá học - ĐứcH Toán học - TrườngT Vật lý - PhươngL Ngữ văn - GiangV Sinh học - Nhâm HDTNHN - Lệ GDTC - HiềnTD HDTNHN - Danh

Ngoại ngữ - Ly Toán học - Ngân Toán học - DũngT Ngữ văn - GiangV Tin học - Trà GDTC - HiềnTD Vật lý - Sâm NDGDCĐP - Hồng Địa lý - Luận Toán học - Thịnh Ngoại ngữ - Danh

Địa lý - Nhung Công nghệ - Hưng.CN Hoá học - CườngH Sinh học - Thái GDTC - HiềnTD Ngoại ngữ - GiangAV Sinh học - Vy Hoá học - MaiH Tin học - Thoa Ngoại ngữ - Thuỷ Ngữ văn - H.Thương

NDGDCĐP - Vy Tin học - Hoàng Tin học - Trà Vật lý - HàL HDTNHN - MaiL Hoá học - CườngH Toán học - D.Hùng Công nghệ - Hưng.CN GDKTPL - HằngCD HDTNHN - Danh Ngữ văn - H.Thương

Ngữ văn - HằngA Ngữ văn - H.Thương Ngoại ngữ - Lệ Toán học - C.Trung GDTC - HiềnTD Hoá học - CườngH Hoá học - MaiH Ngữ văn - Hồng Ngữ văn - GiangV Địa lý - Luận Toán học - TrườngT

Ngữ văn - HằngA Ngữ văn - H.Thương HDTNHN - Lệ Toán học - C.Trung Hoá học - CườngH Lịch sử - Hương + Vật lý - Sâm Ngữ văn - Hồng GDTC - HiềnTD Ngoại ngữ - Thuỷ Lịch sử - Huê

Sinh học - Phát Địa lý - Lợi Vật lý - Hợp Ngữ văn - GiangV Vật lý - MaiL Sinh học - Vy Toán học - D.Hùng Vật lý - PhươngL GDKTPL - HằngCD Toán học - Thịnh Địa lý - CườngĐ

GDTC - CườngTD HDTNHN - Thuỷ Hoá học - CườngH Ngữ văn - GiangV Sinh học - Vy Ngoại ngữ - GiangAV GDTC - HiềnTD Sinh học - Nhâm Ngoại ngữ - Lệ Toán học - Thịnh GDKTPL - HằngCD

Sinh hoạt - Nhung Sinh hoạt - H.Thương Sinh hoạt - Thái Sinh hoạt - C.Trung Sinh hoạt - MaiL Sinh hoạt - Vy Sinh hoạt - MaiH Sinh hoạt - Nhâm Sinh hoạt - GiangV Sinh hoạt - Luận Sinh hoạt - Huê
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11C4 11C5 11C6 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12C1 12C2

Tin học - Trà Ngữ văn - HằngA Ngữ văn - Hồng Lịch sử - HươngS Toán học - S.Trung Hoá học - QuỳnhH Hoá học - ThanhA Toán học - Hường Công nghệ - Hưng.CN Lịch sử - Huê Địa lý - Dung

GDKTPL - HằngCD Ngoại ngữ - HoaNN Tin học - Thoa Ngoại ngữ - Trang Toán học - S.Trung Ngữ văn - L.Hương Toán học - Trí Vật lý - Nghĩa Toán học - Phước Địa lý - Dung Lịch sử - Huê

Lịch sử - Hương + HDTNHN - GiangAV GDKTPL - HằngCD Sinh học - Yến Ngữ văn - Thắm Vật lý - Nghĩa Sinh học - Nhâm Hoá học - HoaH Ngoại ngữ - Danh Ngoại ngữ - Lệ Toán học - Phước

Ngoại ngữ - HoaNN Toán học - HoaT Địa lý - Dung Vật lý - CườngL Sinh học - Yến HDTNHN - Nghĩa Vật lý - HàL Sinh học - Nhâm Vật lý - PhươngL Tin học - Toàn Toán học - Phước

Toán học - C.Trung Toán học - HoaT GDTC - Minh Toán học - Trí Ngoại ngữ - Ly Vật lý - Nghĩa Sinh học - Nhâm Công nghệ - CườngCN Lịch sử - Huê GDKTPL - Ngà GDTC - Huỳnh

Toán học - C.Trung Toán học - HoaT Toán học - Phước Toán học - Trí Hoá học - HoaH Sinh học - Nhâm Vật lý - HàL HDTNHN - Nghĩa Ngoại ngữ - Danh GDTC - Huỳnh Địa lý - Dung

GDKTPL - HằngCD GDTC - Minh Toán học - Phước Tin học - Toàn Toán học - S.Trung Ngoại ngữ - Ly Ngoại ngữ - Tiến Hoá học - HoaH GDTC - Huỳnh NDGDCĐP - Huê Ngoại ngữ - Hảo

Ngoại ngữ - HoaNN Lịch sử - HoaS Địa lý - Dung GDTC - Minh Vật lý - Sâm Toán học - D.Hùng Toán học - Trí Toán học - Hường Công nghệ - Hưng.CN Ngoại ngữ - Lệ GDKTPL - Ngà

Vật lý - Sâm Tin học - Thoa Lịch sử - Hương + Sinh học - Yến HDTNHN - PhươngL Toán học - D.Hùng Toán học - Trí Toán học - Hường Toán học - Phước Địa lý - Dung Công nghệ - CườngCN

Toán học - C.Trung Ngữ văn - HằngA Ngoại ngữ - GiangAV NDGDCĐP - HoaS Tin học - Tuyết Ngoại ngữ - Ly GDTC - Minh Ngữ văn - Lực Ngữ văn - Thắm GDKTPL - Ngà Công nghệ - CườngCN

Vật lý - Sâm Ngữ văn - HằngA Ngữ văn - Hồng Ngữ văn - L.Hương Ngoại ngữ - Ly Hoá học - QuỳnhH Ngữ văn - Lực Toán học - Hường Ngữ văn - Thắm Toán học - S.Trung Lịch sử - Huê

Ngoại ngữ - HoaNN Tin học - Thoa Ngữ văn - Hồng Ngữ văn - L.Hương GDTC - Minh NDGDCĐP - Mỹ Ngữ văn - Lực Công nghệ - CườngCN Hoá học - QuỳnhH Toán học - S.Trung NDGDCĐP - Huê

NDGDCĐP - Hồng GDTC - Minh Tin học - Thoa Hoá học - QuỳnhH Vật lý - Sâm Tin học - Hoàng Lịch sử - HươngS Lịch sử - HoaS HDTNHN - PhươngL Lịch sử - Huê Ngữ văn - Lực

GDTC - Minh Công nghệ - Châu GDKTPL - HằngCD Vật lý - CườngL Ngữ văn - Thắm Lịch sử - HươngS Tin học - Hoàng NDGDCĐP - HoaS Toán học - Phước Ngữ văn - L.Hương Ngoại ngữ - Hảo

Ngữ văn - Hồng Ngoại ngữ - HoaNN Công nghệ - Châu Ngoại ngữ - Trang Ngữ văn - Thắm Ngữ văn - L.Hương Ngoại ngữ - Tiến GDTC - Minh Toán học - Phước Sinh học - HàS Tin học - Tuyết

Ngữ văn - Hồng NDGDCĐP - HằngA GDTC - Minh Toán học - Trí NDGDCĐP - HoaS Ngữ văn - L.Hương Vật lý - HàL Ngoại ngữ - Tiến Sinh học - Yến Ngoại ngữ - Lệ Toán học - Phước

Ngữ văn - Hồng Địa lý - CườngĐ Toán học - Phước Ngữ văn - L.Hương Hoá học - HoaH GDTC - Minh Hoá học - ThanhA Ngoại ngữ - Tiến Ngoại ngữ - Danh GDTC - Huỳnh HDTNHN - PhươngL

Ngữ văn - Hồng Ngoại ngữ - HoaNN Toán học - Phước GDTC - Minh Sinh học - Yến Tin học - Hoàng Ngoại ngữ - Tiến Hoá học - HoaH GDTC - Huỳnh Ngữ văn - L.Hương Ngữ văn - Lực

Địa lý - CườngĐ Công nghệ - Châu Tin học - Thoa Toán học - Trí Lịch sử - HươngS Sinh học - Nhâm GDTC - Minh Vật lý - Nghĩa Hoá học - QuỳnhH HDTNHN - PhươngL Toán học - Phước

Lịch sử - Hương + GDKTPL - HằngCD Công nghệ - Châu Hoá học - QuỳnhH GDTC - Minh Ngoại ngữ - Ly HDTNHN - HàL Ngữ văn - Lực Sinh học - Yến Toán học - S.Trung GDTC - Huỳnh

HDTNHN - Sâm Tin học - Thoa Ngoại ngữ - GiangAV HDTNHN - Nghĩa Ngoại ngữ - Ly Hoá học - QuỳnhH Toán học - Trí Ngữ văn - Lực Vật lý - PhươngL Toán học - S.Trung Ngoại ngữ - Hảo

GDTC - Minh Toán học - HoaT HDTNHN - GiangAV Vật lý - CườngL Toán học - S.Trung Toán học - D.Hùng Ngữ văn - Lực Sinh học - Nhâm Vật lý - PhươngL Sinh học - HàS Tin học - Tuyết

Địa lý - CườngĐ GDKTPL - HằngCD Ngoại ngữ - GiangAV Ngoại ngữ - Trang Hoá học - HoaH Toán học - D.Hùng Tin học - Hoàng GDTC - Minh Hoá học - QuỳnhH Tin học - Toàn Ngữ văn - Lực

Tin học - Trà Ngữ văn - HằngA Ngữ văn - Hồng Tin học - Toàn Vật lý - Sâm Vật lý - Nghĩa NDGDCĐP - Hương + Ngoại ngữ - Tiến NDGDCĐP - Huê Ngữ văn - L.Hương Ngữ văn - Lực

Toán học - C.Trung Địa lý - CườngĐ NDGDCĐP - Hồng Hoá học - QuỳnhH Tin học - Tuyết GDTC - Minh Hoá học - ThanhA Vật lý - Nghĩa Ngữ văn - Thắm Ngữ văn - L.Hương GDKTPL - Ngà

Sinh hoạt - Sâm Sinh hoạt - HoaS Sinh hoạt - Dung Sinh hoạt - Yến Sinh hoạt - Thắm Sinh hoạt - QuỳnhH Sinh hoạt - HàL Sinh hoạt - Hường Sinh hoạt - Phước Sinh hoạt - L.Hương Sinh hoạt - Lực
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12C3 12C4 12C5 12C6

HDTNHN - Nghĩa GDTC - CườngTD Ngoại ngữ - Hảo GDKTPL - HằngCD

Ngữ văn - Thắm Công nghệ - Hưng.CN Ngữ văn - Hồng Tin học - Hoàng

Lịch sử - HươngS GDKTPL - Ngà Ngữ văn - Hồng Ngoại ngữ - Tiến

Toán học - Trí Tin học - Hoàng Công nghệ - Châu Lịch sử - HươngS

Ngữ văn - Thắm GDTC - CườngTD Toán học - S.Trung HDTNHN - Tiến

Địa lý - Lợi GDKTPL - Ngà Toán học - S.Trung NDGDCĐP - Mỹ

GDTC - CườngTD Ngữ văn - HằngB Địa lý - Lợi Địa lý - CườngĐ

GDKTPL - HằngCD Ngữ văn - HằngB Tin học - Toàn Ngoại ngữ - Tiến

Ngoại ngữ - SơnAV HDTNHN - Trang GDKTPL - HằngCD Ngữ văn - HằngB

Địa lý - Lợi Tin học - Hoàng Toán học - S.Trung Công nghệ - Châu

Lịch sử - HươngS Ngữ văn - HằngB Công nghệ - Châu Tin học - Hoàng

Ngoại ngữ - SơnAV Toán học - Hường Lịch sử - HươngS Ngữ văn - HằngB

Công nghệ - Hưng.CN Toán học - Hường Tin học - Toàn Ngữ văn - HằngB

Toán học - Trí Ngoại ngữ - Trang Ngữ văn - Hồng Toán học - D.Hùng

Toán học - Trí NDGDCĐP - HươngS Ngoại ngữ - Hảo Toán học - D.Hùng

Tin học - Tuyết Lịch sử - HươngS HDTNHN - Hảo GDKTPL - HằngCD

Toán học - Trí Ngoại ngữ - Trang NDGDCĐP - HươngS GDTC - CườngTD

GDKTPL - HằngCD Lịch sử - HươngS Toán học - S.Trung Công nghệ - Châu

Ngoại ngữ - SơnAV Công nghệ - Hưng.CN GDTC - CườngTD Toán học - D.Hùng

GDTC - CườngTD Ngữ văn - HằngB Ngoại ngữ - Hảo Toán học - D.Hùng

NDGDCĐP - HươngS Địa lý - Luận Ngữ văn - Hồng Ngữ văn - HằngB

Ngữ văn - Thắm Ngoại ngữ - Trang GDKTPL - HằngCD Địa lý - CườngĐ

Ngữ văn - Thắm Toán học - Hường Địa lý - Lợi GDTC - CườngTD

Tin học - Tuyết Toán học - Hường GDTC - CườngTD Tin học - Hoàng

Công nghệ - Hưng.CN Địa lý - Luận Tin học - Toàn Ngoại ngữ - Tiến

Sinh hoạt - Tuyết Sinh hoạt - Trang Sinh hoạt - Hảo Sinh hoạt - D.Hùng
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